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Cầu Thọ Ninh

Khu CN - DV phụ trợ phía tây đường tránh QL1A

Khu CN Đa Ngành

Khu đô thị du lịch Kỳ Ninh

Khu công viên - thể thao Hồ Mộc Hương

Khu CN phụ trợ Hồ Mộc Hương
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VŨNG ÁNG 1,2

KHU BẾN NM ĐIỆN

Khu đô thị du lịch Kỳ Nam

Nhà máy sản xuất ô tô và linh phụ kiện kết hợp cảng biển tại

 Khu kinh tế Vũng Áng của Công ty Cổ phần Vinhomes

Khu du lịch sinh thái Hồ Tàu Voi

Khu TĐC Kỳ Thịnh

HUYỆN KỲ ANH

HUYỆN KỲ ANH

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

(Tổng diện tích tự nhiên 28553.94 ha) 

833,7

500,2737,6

814,8

204,9

605,4

634,8

300,5

1050,9

802,1

717,3

973,1

1011,0

962,2

966,7

19,9

52,2

34,5

221,0

214,3

224,6

140,7

114,8

373,2

65,5

164,9

366,2

234,5

232,1

101,5

12,9

32,0

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ KỲ ANH

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

VÀ KỸ THUẬT ĐỊA CHÍNH

Bản đồ địa giới hành chính 364 thị xã Kỳ Anh

T.T. XUÂN AN

NGHI XUÂN

T.T. ĐỨC THỌ

T.X. HỒNG LĨNH

T.T. NGHÈN

CAN LỘC

ĐỨC THỌ

T.T. PHỐ CHÂU

T.T. TÂY SƠN

HƯƠNG SƠN

VŨ QUANG

T.T.VŨ QUANG

T.T. HƯƠNG KHÊ

THẠCH HÀ

T.T. THẠCH HÀ

T.P. HÀ TĨNH

HƯƠNG KHÊ

KỲ ANH

T.X KỲ ANH

CẨM XUYÊN

T.T. NGHI XUÂN

LÀO

QUẢNG BÌNH

NGHỆ AN

Cầu Treo

Bãi tắm Xuân Thành

Cầu Bến Thuỷ

Đèo Ngang

Bãi tắm Thạch Hải

Cảng Vũng Áng

Bãi tắm Thiên Cầm
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T.T. CẨM XUYÊN

TỈNH QUẢNG BÌNH

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

núi Cầu Vồng

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

núi Đọ
núi Đọ

núi Sang

núi Kỳ Rồng

núi Bò Càn

núi Ròn

Đỉnh Cây Cơ

Núi Ông Tôn

núi Cao Vọng

núi Ngà Voi

Đảo Sơn Dương

Núi Đá Giàn

Núi Đá Bạc

Núi Chân Gà

Núi Cồn Giữa

Núi Đất

Núi Đồng Trèo

Núi Chóp Mào

Núi Khe Lược

Núi Đồng Cờ

Núi Đồng Lang

Núi Năng Cưa

Núi Ba Cốc

Núi U Bò

Núi Đụn

Núi Cồn Lỳ

Mũ Độc

Mũi Đao

Núi Con Voi

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
TỈNH HÀ TĨNH

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC

Ngày        tháng        năm 2021Ngày        tháng        năm 2021Ngày        tháng        năm 2021Ngày        tháng        năm 2021

CQP

CAN
CAN

CQP

Mã HT

Mã HT

KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH
TÊN KÝ HIỆU

CHÚ DẪN

LUC

LUK

BHK

CLN

NKH

NTS

RSN

RPN

ONT

ODT

TSC
TSC

ODT

ONT

NTS

Mã HT

NKH

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng lúa nước còn lại

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

Đất trồng cây lâu năm

Đất nông nghiệp khác

Đất nuôi trồng thuỷ sản

RST

RSM

RPT

RPM

LMU

Đất làm muối

Đất ở nông thôn

Đất ở đô thị

Đất đang được sử dụng để

phát triển rừng sản xuất

Đất có rừng sản xuất là rừng trồng

Đất có rừng phòng hộ là rừng trồng

Đất đang được sử dụng để
phát triển rừng phòng hộ

rừng tự nhiên

Đất có rừng phòng hộ là 
rừng tự nhiên

Đất có rừng sản xuất là 

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất quốc phòng

Đất an ninh

SKX

DTL
DTL

DGT

SKC

DKV

DSH

SKX

SKC

Mã HT

DDT
DDT

DSH

DKV

DGT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

TÊN KÝ HIỆU TÊN KÝ HIỆU
KÝ HIỆU

KÝ HIỆU
HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

DYT

DGD

DTT

SKK

SKN
SKN

SKK

DTT

DGD

DYT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

DVH
DVH

Mã HT

TMD
TMD

Mã HT

DCH

DBV

DNL
DNL

DBV

DCH

Mã HT

Mã HT

Mã HT

DRA
DRA

Mã HT

Đất xây dựng cơ sở văn hoá

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Đất thương mại, dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
 làm đồ gốm

Đất giao thông

Đất thuỷ lợi

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất công trình bưu chính viễn thông

Đất chợ

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DCS

TÊN KÝ HIỆU
KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

TIN

NTD

SON

MNC

PNK
PNK

MNC

NTD

TIN

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

TON
TON

Mã HT

BCS

Đường giao thông

72

Đất cơ sở tôn giáo

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhà hoả táng

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất bằng chưa sử dụng

Đất đồi núi chưa sử dụng

Cầu, cống

Địa giới hành chính tỉnh

Địa giới hành chính huyện

Địa giới hành chính xã

125,1

núi Cao Vọng

Điểm độ cao

Tên núi

Sông, suối, hồ, ao

Kênh, mương

Bình độ cơ bản

Bình độ cái và ghi chú độ cao bình độ
100

UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Bưu điện; Bệnh viện, trạm y tế

Trường học; Sân vận độngĐất có di tích lịch sử - văn hoá

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất công trình năng lượng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Trạm viễn thông

Đường sắt

Đình,chùa,miếu,đền; Nhà thờ

Số thự tự công trình QH

125,1

Đường đê

Đường điện 500kv

  

 
 

B

Bản đồ quy hoạch phân khu chức năng KKT Vũng Áng

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đến năm 2035 của thị xã Kỳ Anh

Ngọn Hải Đăng; Cảng biển

Bãi tắm

12.609,39 ha

44,16%

 15.288,16 ha

53.54%

 656,39 ha

2,3%

THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

NGUỒN TÀI LIỆU

TỶ LỆ 1 : 25000

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ THỊ XÃ KỲ ANH TRONG TỈNH HÀ TĨNH 

Hòn Sơn Dương

K
ênh tách nư

ớc phân lũ

TDP Hồng Sơn

TDP Nhân Thắng

TDP Ba Đồng

TDP Đông Yên

TDP Tây Yên

TDP Yên Thịnh

TDP Bắc Phong

TDP Đông Phong

TDP Tân Phong

TDP Nam Phong

Khu TĐC Kỳ Thịnh

TDP Đông Trinh

TDP Tây Trinh

TDP Hoàng Trinh

TDP Quyền Thượng

TDP Liên Sơn

TDP Hoành Nam

TDP Lê Lợi

TDP Liên Phú

TDP Liên Giang

TDP Long Hải

TDP Long Thành

TDP Long sơn

Thôn Tân Hà

KP Hưng Bình

KP Hưng Thịnh

KP Hưng Lợi

KP Hưng Hoà

KP Trung Thượng

Thôn Hoa Đông

Thôn Hoa Đông
Thôn Hoa Tân

Thôn Hoa Trung

Thôn Hoa Đông

Thôn Hoa Thắng

Thôn Hoa Thắng

Thôn Hoa Đông

Thôn Hoa Tiến

Thôn Hoa Tiến

Thôn Hoa Sơn

Khu phố 3 

Khu phố 2

Thôn Trần Phú

Thôn Hưng Phú

Thôn Hải Hà

Thôn Đông Hà

Thôn Bắc Hà

Thôn Tây Hà

Thôn Tam Hải 2

Thôn Tam Hải 1

Thôn Xuân Hải

Thôn Xuân Hải

Thôn Vĩnh Lợi

Thôn Đồng Tâm

Thôn Đồng Tiến

Thôn Tân Thuận

Thôn Đồng Tân

Thôn Bàn Hải

Thôn Tân Thành

ĐƯỜNG NINH KHANG

ĐƯỜNG KT QUỐC PHÒNG
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Thôn Minh Quý
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Thôn Minh Huệ

TDP Tân Long

TDP Hợp Tiến

TDP Liên Minh
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Khu du lịch sinh thái Polaris
Khu Trang trại

Đ
ường Tránh Lũ

Cầu Sông Vịn
h

Cầu Ninh Hải

Đền Liễu Hạnh

Thôn Thắng Lợi

QUỐC LỘ 1A

Cầu Đá Hát

BQL Rừng phòng hộ 
Nam Hà Tĩnh

BQL Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh

Trạm Ra Đa 535/ Vùng 1
Bộ Tư Lệnh Hải Quân

  

KDT Đền Thờ 
Nguyễn Thị Bích Châu

KCN Formosa

KCN Formosa

KCN Formosa

KCN Formosa

BQL Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh

BQL Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh

BQL Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh

BQL Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh

BQL Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh

TDP Hoà Lộc

Thôn Tân Tiến

Thôn Bàn Hải

TDP Trường Sơn

TDP Đỗ Gỗ

BHK

BHK

TDP Thắng Lợi

TDP Quyền Thượng

TDP Quyền Hành

Khu công nghiệp Vũng Áng

Khu công nghiệp Hoành Sơn

Khu công nghiệp Phú Vinh
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Hầm Đèo Ngang

Đèo Ngang

TDP Hồng Hải
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Trường CĐ 

Nhà máy nước
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Đường Hoành Sơn

Đườ
ng 

Võ
 Vă

n K
iệt

Đ
ư
ờ
n
g
 L

ê
 D

u
ẫ
n

Đ
ường Lê Đ

ại H
ành

Đường Lê Thánh Tô
ng

Đường Quang Trung

Đường Lê Thái Tổ

Đườ
ng
 Ng

uy
ễn
 Tr

ãi

Đường Hà Huy Tập

Đườn
g Tr

ần P
hú

Đ
ư
ờ
ng
 N

gu
yễ

n 
T
hị
 B
íc
h 

C
hâ

u

Đ
ư
ờ
n
g
 T
rầ

n
 D

u
ệ
 T

ô
n
g

Đườ
ng
 Vi

ệt 
Là

o

Đườ
ng
 Ng

uy
ễn
 Bỉ

nh
 Kh
iêm

Quốc Lộ 1B

Quốc Lộ 1B

Quốc Lộ 1B

Đ
ư
ờ
ng
 L
ê 

H
ồn

g 
P
ho

ng

Đ
ư
ờ
ng
 N

gu
yễ

n 
T
hị
 M
in
h 

K
ha
i

Đườ
ng
 M

ai L
ão
 Bạ

ng

Đường Ng
uyễn Biể

u

Đ
ư
ờ
ng
 Đ

ặn
g 

T
ất

HỒ TÀU VOI
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ĐẬP SÔNG TRÍ

ĐẬP KIM SƠN

Khu TĐC Kỳ Trinh
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P. KỲ LONG
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P. KỲ TRINH
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